
       UBND QUẬN HỒNG BÀNG
TRƯỜNG MẦM NON SỞ DẦU


KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ
ĐỘ TUỔI: 4-5 TUỔI 
CHỦ ĐỀ: “THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT”
THỜI GIAN THỰC HIỆN: 4 TUẦN (TỪ 17/3 ĐẾN 11/ 4 /2025)
            CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH: 
    - Con vật sống trong gia đình                                                                                                               - Con vật sống dưới nước.
                                      - Con vật sống trong rừng.
                                      - Các con côn trùng.

	

Sở Dầu, tháng 3 năm 2025

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:
	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Con vật sống trong gia đình
	1
	Từ 17/ 3 đến  21/3/ 2025
	
	

	Con vật sống dưới nước 
	1
	Từ 24/3 đến  28/3 / 2025
	
	

	Con vật sống trong rừng 
	1
	Từ 31/ 3 đến  4/4/ 2025
	
	

	Các con côn trùng
	1
	Từ 7/ 4 đến  11/4/ 2025
	
	


III. CHUẨN BỊ:
	
	Con vật sống trong gia đình
	Con vật sống dưới nước 
	Con vật sống trong rừng
	Các con côn trùng

	Giáo viên
	- Sưu tầm tranh ảnh về các bài thơ, bài hát, ca dao, câu chuyện, câu đố có nội dung về các loài động vật gia cầm, gia súc sống trong gia đình.
- Tạo môi trường theo chủ đề  “ Động vật” và chủ đề nhánh.
- Các bài hát về con vật nuôi trong gia đình.
- Tranh ảnh về các loài động vật, cách chăm sóc con vật .
-Tiếp tục tuyên truyền và thực hiện phòng bệnh Thủy đậu
	- Sưu tầm tranh ảnh về các bài thơ, bài hát, ca dao, câu chuyện, câu đố có nội dung về ĐV sống dưới nước
 - Tạo môi trường theo chủ đề nhánh
- Cho trẻ quan sát một số con vật sống dưới nước thật như: Con cua, con cá, con tôm.... 
-Tiếp tục tuyên truyền và thực hiện phòng bệnh Thủy đậu
	-Sưu tầm tranh, ảnh về  các con thú rừng.
- Tạo môi trường theo chủ đề nhánh .
- Cho trẻ xem video, các hình ảnh, clips về các con vật sống trong rừng.
- Làm đồ dùng, đồ chơi từ các nguyên học liệu có sẵn.
-Tiếp tục tuyên truyền và thực hiện phòng bệnh Thủy đậu - và các bệnh sốt ho do thời tiết lạnh.

	- Làm đồ dùng, đồ chơi từ các nguyên vật liệu có sẵn về các con côn trùng.
- Sưu tầm các hình ảnh về các con côn trùng.


-Tiếp tục tuyên truyền và thực hiện phòng bệnh Thủy đậu 

	Nhà trường
	- Tuyên truyền một số bệnh thường gặp và cách phòng tránh.
Tiếp tục tuyên truyền và thực hiện phòng bệnh Thủy đậu
	- Cung cấp đồ dùng, đồ chơi theo chủ đề cho các lớp.
- Chỉ đạo về việc phòng chống rét cho trẻ.
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc cách phòng bệnh Thủy đậu tại nhà và khi đưa trẻ đến trường.
	- Kiểm tra giám sát các bữa ăn hàng ngày của trẻ.
- Tuyên truyền với phụ huynh về dinh dưỡng, sức khỏe học đường.
-Tiếp tục tuyên truyền và thực hiện phòng bệnh Thủy đậu
	- Kiểm tra vệ sinh, nề nếp trẻ hàng ngày.
- Phát đồ dùng theo nhu cầu của lớp theo chủ đề nhánh.
-Tiếp tục tuyên truyền và thực hiện phòng bệnh Thủy đậu

	Phụ huynh
	- Cung cấp kiến thức cho trẻ về các con vật nuôi trong gia đình qua hình thức trò chuyện
- Sưu tầm lịch cũ, vỏ hộp, phế liệu
- Đọc thơ, kể chuyện cho trẻ nghe, hát một số bài hát có trong chủ điểm : “ Động vật”
- Sưu tầm tranh ảnh bài thơ câu chuyện cho trẻ xem.

	- Cung cấp kiến thức cho trẻ về  con vật sống dưới nước. 
- Sưu tầm lịch cũ, vỏ hộp, phế liệu
- Đọc thơ, kể chuyện cho trẻ nghe, hát một số bài hát có trong chủ đề nhánh.
- Chú ý chăm sóc sức khoẻ của trẻ tại gia đình. 
	- Trò chuyện về các con vật sống trong rừng
- Sưu tầm tranh ảnh bài thơ câu chuyện cho trẻ xem

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc cách phòng bệnh virut corona tại nhà và khi đưa trẻ đến trường.

	- Trò chuyện về các con côn trùng.
- phối hợp với các cô chăm sóc và giáo dục trẻ tại trường mầm non.
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc cách phòng bệnh virut corona tại nhà và khi đưa trẻ đến trường.

	Trẻ
	- Cùng cô trang trí tạo môi trường cho chủ điểm : “ Động  vật”
- Thực hiện cách phòng bệnh: Uống nhiều nước, mặc trang phục phù hợp với thời tiết.
	- Cùng cô trang trí tạo môi trường cho chủ điểm : “ Động  vật”
- Cùng cha mẹ sưu tầm tranh ảnh về thế giới động vật.
	- Cùng cô trang trí tạo môi trường cho chủ điểm : “ Động  vật”
- Cùng gia đình và cô giáo trò chuyện về chủ đề thế giới động vật.
	- Cùng cô trang trí tạo môi trường cho chủ điểm 
- Thực hiện cách phòng bệnh: Uống nhiều nước, mặc trang phục phù hợp với thời tiết.




III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:
1. Đón trả trẻ
	HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	Ghi chú

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	Quan sát, phán đoán mối liên hệ đơn giản giữa con vật, cây với môi trường sống.
Làm quen với cách đọc và viết tiếng Việt 
Lắng nghe ý kiến của người khác, sử dụng lời nói và cử chỉ lễ phép khi trò chuyện về chủ đề ĐV
Dạy trẻ không trêu, chọc động vật 
Lắng nghe và trao đổi với người đối thoại về chủ đề ĐV
Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân bằng các câu đơn, câu ghép, câu khẳng định,câu phủ định qua trò chuyện về chủ đề ĐV
Trả lời và đặt các câu hỏi: "Ai?"; "Cái gì?"; "Ở đâu?"; "Khi nào?"; "Để làm gì?" khi quan sát, trò chuyện về sự vật, hiện tượng trong chủ đề ĐV
Dạy trẻ không đi theo người lạ
Tìm hiểu một con vật sống trong rừng
Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân bằng các câu đơn, câu ghép, câu khẳng định,câu phủ định qua trò chuyện về chủ đề ĐV
Một số trạng thái cảm xúc ( vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên ) qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói, tranh ảnh chủ đề ĐV
Sự cần thiết của không khí với cuộc sống con vật
	



2. Thể dục sáng
	HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	Ghi chú

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	*Khởi động: Cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn kết hợp các kiểu đi nhanh , chậm, kiễng gót chân,đi khom....
*Trọng động: Tập với bài hát : “Con cào cào” toàn trường, kết hợp dụng cụ vòng thể dục 
BTPTC
+Hô hấp: Gà gáy.
 +Tay: Hai tay quay dọc thân. 
+ Lưng, bụng: Hai tay giơ cao, cúi người, tay chạm mũi bàn chân.
 +Chân: Bước một chân ra trước, khuỵu gối 
+Bật: Bật chụm tách chân.
*Hồi tĩnh: Cho trẻ làm chim bay nhẹ nhàng 1-2 vòng quanh sân tập.
Lưu ý: Tuần 1 tập tay không, tuần 2  tập kết hợp với vòng thể dục.
	


3. Hoạt động học
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	

Nhánh 1
	Ngày 17/ 3 /2025
	Ngày 18/ 3 /2025
	Ngày 19/ 3 /2025
	Ngày 20/ 3 /2025
	Ngày 21/ 3 /2025
	

	
	PTTM
Vẽ con mèo 
	PTNN
Truyện : Ba chú heo con
	PTNT
Khám phá quả trứng (5E)
	PTTC
Nhảy lò cò 3m 
	PTTM
VĐMH: Chú Vịt bầu
NH: Chú ếch con
	

	Nhánh 2
	Ngày 24/ 3 /2025
	Ngày 25/ 3 /2025
	Ngày 26/ 3 /2025
	Ngày 27/ 3 /2025
	Ngày 28/ 3 /2025
	

	
	PTTM
Xé dán đàn cá 
	PTNN
Thơ: “Cá ngủ ở đâu”

	PTNT
Đếm và nhận biết số 5
	PTTC
Đi trên ghế TD đầu đội túi cát
	PTTM
DH: Tôm cua cá thi tài”
NH: Chú voi con ở Bản đôn
	

	
Nhánh 3
	Ngày 31/ 3 /2025
	Ngày 1/ 4 /2025
	Ngày 2/ 4 /2025
	Ngày 3/ 4 /2025
	Ngày 4/ 4 /2025
	

	
	PTTM
Nặn con thỏ 

	PTNN
Truyện: Dê con nhanh trí.
	PTTCKNXH
Bé chăm sóc chú Thỏ 
	PTTC
Bò chui qua ống dài 1,2m x 0,6m" 
	PTTM
VĐMH:“Đố bạn”.
NH: Gà gáy le te
	

	
Nhánh 4
	Ngày 7/ 4 /2025
	Ngày 8/ 4 /2025
	Ngày 9/ 4 /2025
	Ngày 10/ 4 /2025
	Ngày 11/ 4 /2025
	



	
	PTTM
Làm đồ chơi con bướm 
	PTNN
Thơ: “Ong và bướm”

	PTNT
Tách gộp trong phạm vi 5
	PTTC
Chạy 15m trong khoảng 10s 

	PTTM
DH: Chị ong nâu và em bé
NH: Con chim vành khuyên
	




4. Hoạt động ngoài trời
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	

Nhánh 1
	Ngày 17/ 3 /2025
	Ngày 18/ 3 /2025
	Ngày 19/ 3 /2025
	Ngày 20/ 3 /2025
	Ngày 21/ 3 /2025
	

	
	- Quan sát, chăm sóc con mèo
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
Chơi tự do: Tại vườn cổ tích
	- Quan sát thời tiết
-TCVĐ : Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do tại khu vực vườn cổ tích

	- Hoạt động tt: Chăm sóc con thỏ, vệ sinh khu vực chăm sóc con vật nuôi
- TCVĐ: Bắt chước tạo dáng
- Chơi tự do tại khu vực sân giữa.
	- Quan sát chăm sóc con gà
- TCVĐ: Xi bo khoai
- Chơi tự do tại khu vực vận động của trường.
	 - Quan sát cây vú sữa 
- TCVĐ: Chi chi chành chành
- Chơi tự do tại khu vực sân trước của trường.
	

	Nhánh 2
	Ngày 24/ 3 /2025
	Ngày 25/ 3 /2025
	Ngày 26/ 3 /2025
	Ngày 27/ 3 /2025
	Ngày 28/ 3 /2025
	

	
	-Quan sát, tìm hiểu về đặc điểm con rùa 
- TCVĐ: Đuổi bắt.
- Chơi tự do

	- Làm thí nghiệm về sự cần thiết của ánh sáng với cuộc sống con vật.
-TCVĐ: Cáo và chim sẻ..
- Chơi tự do 
	- Quan sát: chăm sóc con cá
-TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do tại khu vực sân giữa

	- Quan sát cây cẩm tú cầu 
-TCVĐ : Bắt chước tạo dáng con vật sống dưới nước
- Chơi tự do tại khu vực vườn cổ tích
	-  Quan sát cây dạ yến thảo
- TCVĐ: Chuyền và bắt bóng qua đầu ra sau lưng.
- Chơi tự do tại ST
	

	 

Nhánh 3
	Ngày 31/ 3 /2025
	Ngày 1/ 4 /2025
	Ngày 2/ 4 /2025
	Ngày 3/ 4 /2025
	Ngày 4/ 4 /2025
	

	
	- Quan sát chú thỏ
-TCVĐ: Chạy chậm liên tục (120- 150) m
- Chơi tự do tại khu vực sân giữa của trường.
	- Đọc thơ: Cá ngủ ở đâu“
- TCVĐ : Đuổi bắt
- Chơi tự do tại khu vực sân giữa của trường
	- Trò chuyện một con vật sống trong rừng
- TCVĐ: Bắt chước tạo dáng con vật.
- Chơi tự do 
	. - Quan sát, chăm sóc con chim
-TCVĐ: Ếch ộp
- Chơi tự do tại khu vực sân trước của trường.
	- Quan sát hiện tượng trời nắng
- TCVĐ: ô tô và chim sẻ
- Chơi tự do tại khu vực sân giữa của trường.
	

	Nhánh 4
	Ngày 7/ 4 /2025
	Ngày 8/ 4 /2025
	Ngày 9/ 4 /2025
	Ngày 10/ 4 /2025
	Ngày 11/ 4 /2025
	

	
	- Quan sát con bướm
-TCVĐ: Nhảy lò cò
- Chơi tự do tại khu vực sân giữa của trường.
	- Quan sát cây thiên môn đông 
-TCVĐ: Chim sẻ và con cáo.
- Chơi tự do góc chợ quê
	-  Hoạt động tập thể: Sắp xếp đồ dùng, vệ sinh sân chơi khu 3
- TCVĐ: Bắt bướm.
- Chơi tự do tại khu vực sân giữa của trường.
	-  Quan sát thời tiết 
- TCVĐ : Ếch ộp
- Chơi tự do tại khu vực sân trước của trường.
	- Quan sát bóng nắng
- TCVĐ: Gió và lá cây.
- Chơi tự do tại khu vực sân giữa của trường.
	



5. Vệ sinh, ăn, ngủ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	Trò chuyện về tên một số thực phẩm thông thường và  nhóm thực phẩm giàu chất đạm, chất béo
Trò chuyện về giá trị dinh dưỡng của một số loại thực phẩm từ động vật
Hướng dẫn phân biệt thực phẩm/ thức ăn sạch, an toàn
Trò chuyện về tên và dạng chế biến của một số món ăn quen thuộc được chế biến từ thịt bò
Trò chuyện về việc giữ gìn vệ sinh thân thể sạch sẽ
Trao đổi, thỏa thuận với bạn để vệ sinh lớp học
Kể tên một số thức ăn được chế trong bữa ăn trưa 
Trò chuyện về giá trị dinh dưỡng của một số loại thực phẩm từ động vật
Trò chuyện về việc giữ gìn vệ sinh thân thể sạch sẽ
	








6. Hoạt động chiều
	Nhánh
	Ngày 17/ 3 /2025
	Ngày 18/ 3 /2025
	Ngày 19/ 3 /2025
	Ngày 20/ 3 /2025
	Ngày 21/ 3 /2025
	Ghi chú

	
Nhánh 1
	  Nhận dạng một số chữ cái biểu thị tên gọi của một số con vật như: Con gà, con có, con mèo... Qua tranh, ảnh...
	Hướng dẫn bé chơi với giấy: Vo, xoáy, xoắn, vặn giấy làm quả trứng, thức ăn cho con vật
	Trò chuyện về tên một số thực phẩm thông thường và  nhóm thực phẩm giàu chất đạm, chất béo. 
	Hướng dẫn trẻ chơi một số trò chơi mới về chủ đề TGĐV trên vi tính
	-Nghe vè loài vật
- Nêu gương cuối tuần.
	

	Nhánh 2
	Ngày 24/ 3 /2025
	Ngày 25/ 3 /2025
	Ngày 26/ 3 /2025
	Ngày 27/ 3 /2025
	Ngày 28/ 3 /2025
	

	
	Hướng dẫn trẻ: Tách một nhóm cá thành hai nhóm cá nhỏ hơn.
	 Nhận biết, gọi tên, nhận dạng các hình khi quan sát tranh ảnh về một số con vật: Con gà, con chó... Được tạo bởi cách sắp xếp một số hình như hình tròn, hình thoi, hình ô van. hình tam giác...
	Chơi trò chơi: Bắt chước, tạo dáng con vật
	Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao: Bà còng, con cua mà có hai càng...
	-Lựa chọn dụng cụ âm nhạc để gõ đệm theo nhịp điệu bài hát: Chú voi con ở bản đôn
- Nêu gương cuối tuân
	

	
Nhánh 3
	Ngày 31/ 3 /2025
	Ngày 1/ 4 /2025
	Ngày 2/ 4 /2025
	Ngày 3/ 4 /2025
	Ngày 4/ 4 /2025
	

	
	Đếm và nhận biết số 5 
	Dạy trẻ: Sử dụng các từ biểu thị sự yêu thương khi  thể hiện tình cảm với một số con vật gần gũi
	Tổ chức hoạt động trẻ xem sách: Tự chọn sách và xem theo ý thích
	"Đọc" truyện qua các tranh vẽ một số con vật sống trong rừng
	Lựa chọn đồ chơi/ trò chơi theo ý thích về chủ đề ĐV
- Nêu gương cuối tuân
	

	Nhánh 4
	Ngày 7/ 4 /2025
	Ngày 8/ 4 /2025
	Ngày 9/ 4 /2025
	Ngày 10/ 4 /2025
	Ngày 11/ 4 /2025
	

	
	Nghe hiểu các từ khái quát chỉ đặc điểm, tính chất, công dụng và các từ biểu cảm về chủ đề ĐV
	Sử dụng các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm trong chủ đề ĐV
	Thực hành xếp dọn đồ dùng đồ chơi, đóng gói khi kết thúc chủ đề
	Kể chuyện theo tranh về chủ đề ĐV.
	Nghe vè loài vật.
- Nêu gương cuối tuân
	


V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:
	STT
	Tên góc chơi
	Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối
vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	1
	Góc phân vai
	Ngôi nhà của những  thú cưng
	- Trẻ biết đóng vai các thành viên trong gia đình cùng nhau chăm sóc, bảo vệ con vật nuôi trong gia đình. Đến thăm quan sở thú.
- Rèn trẻ một số kĩ năng chăm sóc, bảo vệ con vật.
 - Phát triển ngôn ngữ, tình cảm và trách nhiệm của trẻ với vai chơi.
- Trẻ tích cực tham gia chơi. Đoàn kết với các bạn trong nhóm. Và cất đồ dùng gọn gàng ngăn nắp khi chơi xong.
	
- Chăm sóc con vật, làm đẹp cho các con vật
	- Đồ dùng chăm sóc con vật ( Lược, khăn tắm, bồn tắm..) Hình ảnh các cách chăm sóc con vật.
	x
	
	
	

	
	
	
	
	- Gia đình đi thăm quan  vườn bách thú.

	- Ba lô, quần áo, Thức ăn, nước uống…
	
	
	x
	x

	
	
	
	
	- Mẹ và bé đi mua sắm đồ dùng , thức ăn cho con vật.
	- Tiền, đồ dùng đi chợ.
	x
	
	
	x

	
	
	
	
	- Mẹ và bé đi mua sắm bể cá trang trí cho ngôi nhà. 
	- Tiền, đồ dùng đi chợ 
- Đồ dùng, đồ chơi 
Nghiên cứu
· Trang phuc đóng vai.
· Đồ dùng bác sĩ (Khám, chữa bệnh...)
· Mô hình bể cá
· Hình ảnh các con vật dưới nước

	
	x
	
	

	
	
	Bác sỹ thú y
	- Trẻ biết nhận vai và thỏa thuận phân vai chơi trong góc.
- Biết các thao tác khám bệnh cho con vật, Kê đơn , phát thuốc.
- Phát triển ngôn ngữ và tình cảm thể hiện các vai chơi.
- Trẻ tích cực tham gia chơi. Đoàn kết với các bạn trong nhóm. Và cất đồ dùng gọn gàng ngăn nắp khi chơi xong
	- Phòng khám thú y
	
	x
	
	
	

	
	
	
	
	- Viện nghiên cứu hải dương học
	
	
	x
	
	

	
	
	
	
	- Chăm sóc đặc biệt con vật quý hiếm
	
	
	
	x
	

	
	
	
	
	- Khu vực nghiên cứu các con côn trùng.
	
	
	
	
	x

	
	
	Bán các con giống, thức ăn gia súc
	- Trẻ biết nhận vai và thỏa 
thuận phân vai chơi trong 
góc.
- Rèn trẻ một số kĩ năng 
mời chào khách, giới thiệu các mặt hàng, thoả thuận giá cả, trả lại tièn thừa, cảm ơn khách. 
Phát triển ngôn ngữ và tình cảm thể hiện các vai chơi.
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia chơi. Đoàn kết với các bạn trong nhóm. Và cất đồ dùng gọn gàng ngăn nắp khi chơi xong. 
	- Bán các con thú cưng
	- Đồ dùng, đồ chơi bán hàng...
- Con giống thủy hải sản.
- Thú nhồi bông.
- Thức ăn gia súc.
Rau, củ, quả.
- Trứng.
- Hũ mật ong.

	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Bán các con giống thủy hải sản
	
	x
	x
	
	

	
	
	
	
	 - Bán bể cá cảnh
	
	x
	x
	
	

	
	
	
	
	- Bán thức ăn gia súc
	
	x
	x
	
	x

	
	
	
	
	- Bán mật ong
	
	
	
	
	x

	
	
	
	
	- Bán các đồ dùng , thức ăn cho con vật nuôi.
	
	x
	x
	x
	

	





2
	Góc học tập
	
	- Trẻ biết sử dụng các bàn cờ, bài tập, lô tô có trong nội dung chơi chủ đề.
- Trẻ biết chơi sắp xếp, phân loại, các bài tập toán, theo chủ đề nhánh.
- Trẻ biết cách sử dụng các bàn cờ, học liệu, bài tập dựa trên sự hướng dẫn của cô và mẫu chơi.
- Rèn trẻ kĩ năng tư duy (So sánh, phân loại, ghi nhớ..)
 - Phát triển kĩ năng tư duy cho trẻ (So sánh, nhận biết, phân biệt…)
- Trẻ tích cực tham gia chơi. 
Đoàn kết với các bạn trong 
nhóm. Và cất đồ dùng gọn gàng ngăn nắp khi chơi xong.
	- Tìm hiểu các con vật xung quanh trẻ. ( Quá trình phát triển của con bướm, con gà, con ong, con ếch..)
	- Góc chơi, thẻ đăng kí.
- Một số mẫu cần gợi ý.
-Lô tô về đồ dùng, đồ chơi theo chủ đề động vật.
- Bàn cờ chữ cái.
- Thẻ chữ, thơ truyện chữ to.
- Bàn cờ số lượng.
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	-  Phân loại chân các con vật.
	
	x
	x
	x
	

	
	
	
	
	- Phân loại môi trường sống. 
	
	x
	x
	
	

	
	
	
	
	- Ghép đúng hình các con vật.
	
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Nối đúng chuồng cho con vật.
	
	x
	
	
	

	
	
	
	
	- Xem tranh, ảnh có liên 
	
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	quan đến chủ đề.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	- Chơi tìm đúng số lượng tương ứng trong phạm vi 5.
	
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Thêm và bớt cho đủ sl 4,5.
	
	
	
	x
	x

	
	
	
	
	- Ghép hình các con vật
	
	x
	x
	x
	x
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	Vườn cổ tích 
	
	- Trẻ biết sử dụng các đồ 
dùng trong góc chơi. 
- Biết diễn rối sử dụng ngữ điệu các nhân vật trong 
truyện mà trẻ sáng tạo hoặc kể lại truyện.
- Rèn cho trẻ kĩ năng dở sách, đọc sách. Ngồi ngay ngắn, trật tự cho người khác cùng xem truyện.
- Phát triển ngôn ngữ mach lạc, tự tin cho trẻ.
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động. Đoàn kết với các bạn trong nhóm. Và cất đồ dùng gọn gàng ngăn nắp khi chơi xong.
	- Xem sách, tranh, truyện.
	Sách, truyện.
Các loại rối dẹt ,
 rối tay, rối que, rối bông. Bàn, ghế..













	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Học cách dở sách.
	
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Kể chuyện theo tranh.
	
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	Kể chuyện bằng tay, rối dẹt, rối que..








	
	X










	X










	X










	X
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Góc
Nghệ
thuật
	Âm nhạc
	- Trẻ biết thể hiện một số bài hát trong chủ điểm.
- Trẻ biết sử dụng các đồ dùng dụng cụ âm nhạc, trang phục phù hợp với bài hát trẻ biểu diễn.
Đoàn kết với các bạn trong nhóm. Và cất đồ dùng gọn gàng ngăn nắp khi chơi xong.
	- Hát, múa, vận động một số bài hát trong chủ điểm.


	- Dụng cụ âm nhạc.
- Trang phục biểu
 diễn.
	x
	x
	x
	x

	
	
	Tạo Hình
	- Củng cố, ôn luyện các kĩ năng tô, vẽ, cắt, xé dán, nặn..
- Biết sử dụng các nguyên vật liệu từ thiên nhiên để làm đồ dùng, đồ chơi.
- Rèn cho trẻ các kĩ năng, thao tác tạo hình như ( Vẽ, xé, dán, nặn, cắt, tô màu nước...)
- Phát triển khả năng cảm thụ cái đẹp trong tạo hình.
- Trẻ tích cực tham gia tạo ra sản phẩm của trẻ. Đoàn kết với các bạn trong nhóm. Và cất đồ dùng gọn gàng ngăn nắp khi chơi xong.
	- Tô, vẽ, xé, cắt ,dán , nặn các con vật.


	- Các nguyên liệu ( Giấy màu, sáp ,mầu, hồ 
dán, kéo, hộp, lõi giấy, đất nặn...

	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Làm các con vật bằng hộp, bìa, lõi giấy....Các nguyên liệu khác.
	
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	-  Gấp các con vật bằng giấy.
	
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Làm chuồng, thức ăn cho con vật.

	
	x
	x
	x
	x
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	Trại chăn nuôi 
	
	- Trẻ nhận vai và thỏa thuận vai chơi trong nhóm.
- Biết cùng nhau xây dựng thành một công trình hoàn chỉnh.
- Biết xắp xếp bố cục các khu vực trang trại chăn nuôi, vườn bách thú...một 
cách hợp lí.
- Rèn trẻ kĩ năng sắp xếp, kĩ năng sơ đồ.
- Phát triển trí tưởng tượng ở trẻ
- Trẻ chơi đoàn kết biết giữ gìn đồ dùng, đồ chơi.

	- Xây trang trại chăn nuôi.
	- Tranh gợi mở cho
 trẻ.
- Các loại nguyên
 vật liệu xây dựng: Gạch, cây xanh,
 hoa, hàng rào... Mô hình khu vui chơi giải trí.
	x
	
	
	

	
	
	
	
	- Xây vườn bách thú.

	
	
	
	x
	

	
	
	
	
	- Xây nhà vườn nuôi ong.

	
	
	
	
	x

	
	
	
	
	- Xây thủy cung
	
	
	x
	
	

	
	
	
	
	- Lắp ghép cây xanh, các  con vật.
	
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Lắp ghép chuồng của các con vật.
	
	x
	x
	x
	X



